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Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI

	1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu
	Nhận biết
– Kể lại được những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu
Thông hiểu
– Trình bày được đặc điểm của lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến Tây Âu.
– Mô tả được sơ lược sự ra đời của Thiên Chúa giáo
Vận dụng
- So sánh sự khác nhau giữa thành thị trung đại và lãnh địa phong  kiến
- Phân tích được vai trò của thành thị trung đại.
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	2. Chủ  đề chung 1: Các cuộc  đại phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu
	Nhận biết
- Nêu được nguyên nhân, điều kiện dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí.
-  Nêu được thời gian các cuộc phát kiến diễn ra
Thông hiểu
[bookmark: _Hlk150437642]– Hiểu được tác động của các cuộc phát kiến địa lí
Vận dụng
– Sử dụng lược đồ hoặc bản đồ, giới thiệu được những nét chính về hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới
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	3. Phong trào văn hoá Phục hưng và cải cách tôn giáo
	Nhận biết
[bookmark: _Hlk150437658]– Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của phong trào văn hoá Phục hưng
Thông hiểu
– Giới thiệu được sự biến đổi quan trọng về kinh tế – xã hội của Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI.
Vận dụng
– Nhận xét được ý nghĩa và tác động của phong trào văn hoá Phục hưng đối với xã hội Tây Âu
	4TN
	
	
	
	1.0đ
10%








	Tổng số câu
	
	8 câu
TN
	1 câu
TL
	1 câu
TL
	
	

	Tỉ lệ %
	
	20%
	20%
	10%
	
	50%

	Tổng điểm
	
	2.0
	2.0
	1.0
	
	5.0 đ



-----------------------Hết------------------------


	TRƯỜNG THCS THÁI TÂN
TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ - LỚP 7
PHÂN MÔN LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 45  phút
(Đề bài gồm 01 trang)


Đề 1
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2.0 điểm)
Chọn chỉ một chữ cái đứng trước ý trả lời đúng
Câu 1. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là:
A. Chủ nô và nô lệ			B. Lãnh chúa và nông nô 		
C. Tư sản và nông dân		D. Địa chủ và nông dân
Câu 2. Nông nô xuất thân từ tầng lớp nào trong xã hội?
A. Nô lệ và thợ thủ công.		B. Nông dân và thương nhân.
C. Nô lệ và nông dân.		D. Tướng lĩnh quân sự bị thất bại trong chiến tranh.
Câu 3. Quá trình xác lập quan hệ sản xuất phong kiến diễn ra mạnh nhất ở vương quốc Tây Âu nào?
A. Vương quốc Phơ-răng			B. Vương quốc Tây Gốt
C. Vương quốc Đông Gốt		D. Vương quốc của người Ăng-glô Xắc-xông
Câu 4. Cuối thế kỉ V, xã hội Tây Âu có biến động to lớn gì?
A.  Dân số gia tăng.					B.  Công cụ sản xuất được cải tiến.
C.  Sự xâm nhập của người Giéc-man.			D.  Kinh tế hàng hóa phát triển.
Câu 5. Quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng là
A. Hà Lan.		B. Đức		C. I-ta-li-a.		D. Anh.
Câu 6. Cô-péc-ních là nhà Thiên văn học đầu tiên chứng minh rằng: Trái Đất
A. là trung tâm của vũ trụ.			B. quay xung quanh Mặt Trăng.
C. đứng yên, không chuyển động.		D. quay xung quanh Mặt Trời.
Câu 7. Một trong những tác phẩm tiêu biểu của M. Xéc-van-téc là:
A. sử thi “I-li-át”.				B. tiểu thuyết “Những người khốn khổ”.
C. tập thơ “Mùa hái quả”.		D. tiểu thuyết “Đôn Ki-hô-tê”.	
Câu 8. Lê-ô-na đơ Vanh-xi là “người khổng lồ” trên lĩnh vực nào?
A. Hội họa.		B. Toán học.	C. Triết học.		D. Văn học.
PHẦN II. TỰ LUẬN(3.0 ĐIỂM)
Câu 9 (2.0 điểm):
Trình bày tác động của các cuộc phát kiến địa lí?  Hãy cho biết Việt Nam bị nước thực dân phương Tây nào xâm lược?
Câu 10 (1.0 điểm):
C.Mác nhận xét: ”Thành thị giống như những bông hoa rực rỡ nhất của châu Âu thời trung đại”. Dựa vào sơ đồ dưới đây hãy chứng minh nhận xét trên? 
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	TRƯỜNG THCS THÁI TÂN
TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ - LỚP 7
PHÂN MÔN LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 45  phút
(Đề bài gồm 01 trang)


Đề 2
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM(2.0 điểm)
Chọn chỉ một chữ cái đứng trước ý trả lời đúng
Câu 1. Chế độ phong kiến Tây Âu ra đời trong hoàn cảnh nào?
A. Đế quốc La Mã lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy vong.	
B. Đế quốc La Mã đã bị diệt vong.
C. Các lãnh địa của lãnh chúa đang hình thành.
D. Quá trình bóc lột của lãnh chúa đối với nông nô diễn ra mạnh mẽ.
Câu 2. Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ các tầng lớp nào của xã hội?
A. Nông dân tự do có nhiều ruộng đất. 			B. Nô lệ được giải phóng.
C. Tướng lĩnh quân sự và quý tộc có nhiều ruộng đất.	D. Tất cả các thành phần trên.
Câu 3. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là:
A. Lãnh chúa và nông nô 	B. Chủ nô và nô lệ				
C. Tư sản và nông dân		D. Địa chủ và nông dân
Câu 4. Việc làm nào của người Giéc-man đã tác động trực tiếp đến sự hình thành xã hội phong kiến châu Âu?     
A. Tiêu diệt đế quốc Rô-ma.     
B. Thành lập hàng loạt vương quốc mới.     
C. Chia ruộng đất và phong tước vị cho tướng lĩnh và quý tộc người Giéc-man.     
D. Thành lập các thành thị trung đại.
Câu 5. Phong trào Văn hóa Phục hưng diễn ra vào thời gian
A. Thế kỉ XII.		B. Thế kỉ XIII		C. Thế kỉ XIV	D. Thế kỉ XV
Câu 6. “Dù sao Trái Đất vẫn quay” là câu nói nổi tiếng của nhà khoa học nào?
A. Cô-péc-ních.		B. Bru-nô.		C. Mi-ken-lăng-giơ.	D. Ga-li-lê.
Câu 7. Bức tranh La Giô-công-đơ (hay Mona Lisa) là kiệt tác của danh họa nào?
A. Mi-ken-lăng-giơ.		B. Cô-péc-ních.	   C. Ga-li-lê.	 	D. Lê-ô-na đơ Vanh-xi.
Câu 8. Sếch-xpia là “người khổng lồ” trên lĩnh vực nào?
A. Văn học.		B. Toán học.		C. Thiên văn học.		D. Hội họa.
PHẦN II. TỰ LUẬN(3.0 ĐIỂM)
Câu 9 (2.0 điểm):
Trình bày tác động của các cuộc phát kiến địa lí?  Hãy cho biết Việt Nam bị nước thực dân phương Tây nào xâm lược?
Câu 10 (1.0 điểm):
C.Mác nhận xét: ”Thành thị giống như những bông hoa rực rỡ nhất của châu Âu thời trung đại”. Dựa vào sơ đồ dưới đây hãy chứng minh nhận xét trên? 
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HƯỚNG DẪN CHẤM
[bookmark: _Hlk150673220]Phần I. Trắc nghiệm (2.0 điểm): 
Chọn mỗi ý trả lời đúng được 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đề 1+2
	B
	C
	A
	C
	C
	D
	D
	A


Phần II. Tự luận (3.0điểm)
	
Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 9
(2.0)

	* Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí
- Mở ra con đường mới, tìm ra vùng đất mới, thúc đẩy hàng hải quốc tế phát triển 
	
0.5

	
	- Đem về cho châu Âu khối lượng vàng, bạc, nguyên liệu , thúc đẩy nền sản xuất và thương nghiệp phát triển 
	0.5

	
	- Làm nảy sinh nạn buôn bán nô lệ da đen và quá trình xâm chiếm, cướp bóc thuộc địa…
	0.5

	
	* Việt Nam bị thực dân Pháp xâm lược 
	0.5

	[bookmark: _Hlk150673347]Câu 10
(1.0)

	- Góp phần xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền.
	0.25

	
	- Phá vỡ nền kinh tế tự nhiên của các lãnh địa. Tạo điều kiện cho sự hình thành và phát triển của nền kinh tế hàng hóa.
	0.25

	
	- Đưa đến sự xuất hiện của tầng lớp thị dân
	0.25

	
	- Tạo cơ sở để xây dựng nền văn hóa mới, nhiều trường đại học được thành lập. Mang lại không khí tự do, cởi mở.
	0.25
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